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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      Huyện Nghi Lộc                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
Bản án số 84 /2017-HSST 
  Ngày 16.11.2017  

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc 
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
- Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa: ông Đinh Loan Hòa 
- Các Hội thẩm nhân dân: ông Lê Quốc Việt và ông Lê Cảnh Tứ 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc: bà Nguyễn Thị 

Lan Anh- Kiểm sát viên 
- Thư kí phiên tòa: ông Vương Thanh Minh- Thư kí Tòa án nhân dân 

huyện Nghi Lộc. 
           Trong ngày 16 tháng 11 năm 2017 tại Hội trường trụ sở Tòa án nhân dân 
huyện Nghi Lộc mở phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý 
số 81/2017/HSST  ngày 18 tháng 10 năm 2017 đối với:  

1.Bị cáo: Đặng Quang Th. Giới tính: Nam. Sinh ngày 15 tháng 4 năm 
1974 tại Nghi Lộc, Nghệ An. Nơi ĐKHKTT: Xóm K, Thị trấn Q, huyện N, tỉnh 
Nghệ An. Nghề nghiệp: Lao động tự do. TĐVH: Lớp 5/12. Quốc tịch: Việt 
Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên Chúa giáo. Con ông  Đặng Quang H và  
bà: Đinh Thị N; Bị cáo có vợ là Hoàng Thị L, sinh năm 1975 và có 04 con, con 
lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2015. 
  Tiền án: Năm 2016, bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc xử phạt 03 tháng 
tù về tội "Đánh bạc" tại Bản án số 74/2016/HSST ngày 30/12/2016 của TAND 
huyện Nghi Lộc. Chấp hành xong hình phạt ngày 12/05/2017. 

Tiền sự: Không. 
Nhân thân: Năm 1998, bị Công an huyện Nghi Lộc bắt, lập danh chỉ bản 

về tội "Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc". 
Bị cáo Đặng Quang Th bị tạm giam từ ngày 6/9/2017 cho đến nay tại Trại tạm giam 

thuộc Công an tỉnh Nghệ An. 
         - Người bị hại: anh Nguyễn Quốc C: sinh năm 1993, trú tại xóm 13, xã N, huyện 
N, tỉnh Nghệ An - Có mặt  
       - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Hoàng Văn T, sinh năm 1985 
Trú tại: Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Có mặt. 

       2.Ông Đặng Quang H, sinh năm 1940 
Trú tại: Xóm K, thị trấn Q, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 
 - Người làm chứng:  
1. Anh Đặng Quang T, sinh năm 1962 
Trú tại: Xóm K, thị trấn Q, huyện N, tỉnh Nghệ An. Có mặt. 
2. Anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1970 
Trú tại: Xóm K, thị trấn Q, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

       3.Chị Hoàng Thị L, sinh năm 1975 
Trú tại: Xóm K, thị trấn Q, huyện N, tỉnh Nghệ An. Có mặt. 

       4.Chị Nguyễn Thị D, sinh năm 1990 
Trú tại: Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 19 giờ ngày 01/8/2017, Đặng Quang Th đang uống rượu tại 
xóm 9, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An- khi nói chuyện qua điện 
thoại với anh Hoàng Văn T  thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Khoảng 10 phút sau, 
Th đi xe máy đến quán T D tại xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An gặp T và 
nói: “Mi bậc em út, tau thì có cháu rồi mà mi nói với tau giọng nớ à”. Giữa Th 
và T to tiếng với nhau. Trong lúc xô xát, Đặng Quang Th thấy có một con dao 
gọt hoa quả ở gần đó  nên cầm lên bằng tay trái rồi đâm vào vùng bụng của T 
nhưng chỉ bị trượt rách da phía bên phải vùng bụng. Chị Nguyễn Thị D là vợ 
của Hoàng Văn T can ra và đuổi Th về. Đặng Quang Th mang theo con dao về 
nhà ở xóm K, thị trấn Q, huyện N, tỉnh Nghệ An. 

Sau khi Đặng Quang Th về, T gọi điện cho anh Nguyễn Quốc C và rủ anh 
Nguyễn Quốc C đến nhà Th để hỏi chuyện tại sao Th gây sự và dùng dao đâm T. 
Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, T gọi lại cho Th hỏi: “Mi đang ở mô đó?”. 
Đặng Quang Th trả lời: “Tau đang ở nhà, bây thích chi”. Chị Hoàng Thị L là vợ 
của Th nghe thấy như vậy thì sợ Đặng Quang Th gây sự với người khác nên đã 
chạy vào nhà cất hết dao. 

 Khoảng 05 phút sau, khi Th đang ở nhà thì T và anh Nguyễn Quốc C đi 
xe máy đến. Hoàng Văn T đứng ngoài cổng nói chuyện với chị L còn C đi vào 
nhà và giằng co với Đặng Quang Th. Lúc này vào trong nhà tìm dao nhưng 
không thấy nên đã chạy sang nhà ông Đặng Quang H lấy một con dao mác. Th 
cầm dao bằng tay phải, đi về nhà với mục đích để chém Nguyễn Quốc C. Khi về 
nhà Đặng Quang Th nhìn thấy con dao mang về trước đó đang để dưới bàn nên 
đã cầm lấy bằng tay trái. Khi thấy C đang đứng đối diện trên thềm nhà, Th đã 
dùng tay phải cầm dao mác chém nhiều nhát về phía C, trong đó có một nhát 
chém từ phải sang trái trúng vào gối trái của C. Lúc đó, anh Đặng Quang T là 
anh trai của Đặng Quang Th và ông Nguyễn Văn Đ là hàng xóm thấy vậy nên 
vào can ra; ông Đ ôm Th, anh T ôm Nguyễn Quốc C. Đặng Quang Th vẫn cố 
dùng tay phải cầm dao mác chém về phía C trúng vào bả vai trái và ngón trỏ tay 
trái của C làm rách da chảy máu. Sau đó, mọi người can ngăn đưa Nguyễn Quốc 
C đi cấp cứu. (BL 34- 45; 46- 53). 

   Nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên ngày 02.8.2017, 
Đặng Quang Th ra đầu thú tại cơ quan công an huyện Nghi Lộc. Đến ngày 
6.9.2017, Th bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. 

Hậu quả: anh Nguyễn Quốc C bị thương ở gối trái, bả vai trái và ngón trỏ 
tay trái, phải đi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Việt Đức, Hà Nội từ 
ngày 02/8/2017 đến ngày 07/8/2017. 

- Tại Kết luận giám định pháp y về thương tích số 211/TTPY ngày 17 
tháng 8 năm 2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An kết luận: Tổn hại sức 
khỏe do thương tích gây nên cho Nguyễn Quốc C tại thời điểm giám định là 
17% (Mười bảy phần trăm).(BL 20- 21). 

         Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và gia đình đã đền bù cho người bị hại 
20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng), nay anh Nguyễn Quốc C không có yêu cầu 
gì thêm. 
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Theo Cáo trạng số 92/VKS-HS ngày 10.10.2017 của Viện Kiểm sát nhân 
dân huyện Nghi Lộc thì bị cáo Đặng Quang Th bị truy tố về tội danh " Cố ý gây 
thương tích" theo khoản 2 điều 104 bộ luật Hình sự 1999. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm 
như Cáo trạng truy tố; Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 104; 
điểm b, p khoản 1Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 bộ luật Hình sự 1999 xử 
phạt bị cáo mức án từ 26 đến 29 tháng tù. Tiếp tục giam bị cáo để đảm bảo thi 
hành án. 

Về vật chứng:  Đối với 01 con dao mác cơ quan công an xác định là tài sản 
của ông Đặng Quang H đề nghị trả lại cho chủ sở hữu;  01 con dao gọt hoa quả 
hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc là công cụ 
phạm tội nên đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

Bị cáo nói lời sau cùng, xin Hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

         (1.)Về hành vi tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc, tỉnh 
Nghệ An và  Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 
An và  Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra 
và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 
về hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, 
khẳng định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và 
người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng pháp luật. 

         (2.)Về cấu thành tội phạm: Tại phiên tòa hôm nay, lời khai của bị cáo phù 
hợp với lời khai của người bị hại và những người tham gia tố tụng khác; phù 
hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như nội dung quy kết của bản 
Cáo trạng : Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 02 tháng 8 năm 2017, tại xóm K, 
Trị trấn Q, huyện N, tỉnh Nghệ An. Đặng Quang Th có hành vi dùng dao chém 
anh Nguyễn Quốc C gây tổn hại 17 % (mười bảy phần trăm) sức khỏe. Hµnh vi 
dùng dao là hung khí nguy hiểm, hậu quả gây thương tích cho sức khỏe cña 
người kh¸c cña bÞ c¸o Đặng Quang Th ®· ®ñ yÕu tè cÊu thµnh téi “Cố ý gây 
thương tích” ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu 104 Bé luËt h×nh sù.  

          (3.) Xét tính chất vụ án, nhân thân, tính chất hành vi phạm tội của bị cáo: 
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến quyền bất 
khả xâm phạm về thân thể của người khác; làm mất trật tự trị an nơi thôn xóm. 
Chỉ vì mâu thuẫn cãi cọ nhau qua điện thoại nhưng bị cáo đã có hành vi đến tận 
nhà để hành xử một cách côn đồ, dùng dao gọt hoa quả để đâm người khác. Tại 
nhà riêng, mặc dù được can ngăn nhưng vẫn cố tình phạm tội đến cùng, dùng 
dao chém nhiều nhát về người bị hại. Bản thân đã bị xử phạt tù nhưng không lấy 
đó làm bài học để răn mình. Hành vi đó cần xử lý nghiêm và lên mức án cao để 
giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

           - Về tình tiết tăng nặng: hành vi phạm tội của Đặng Quang Th thuộc 
trường hợp tái phạm được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 bộ luật Hình sự 
năm 1999. 
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- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, tại phiên tòa hôm nay bị 
cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo cùng gia đình đã bồi thường kịp 
thời chi phí cấp cứu và điều trị cho người bị hại, người bị hại cũng xin giảm nhẹ 
hình phạt cho bị cáo. Sau khi phạm tội nhận thức được sai phạm nên đã ra đầu 
thú; Vì vậy, cần xem xét các tình tiết quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 
Điều 46 bộ luật Hình sự 1999, giảm nhẹ cho bị cáo một phần nào trong khi 
lượng hình để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật Xã hội chủ nghĩa. Ngoài 
ra, theo tinh thần hướng dẫn của Tòa án nhân dân Tối cao, bị cáo được áp dụng 
quy định tại điều khoản tương ứng trong bộ luật Hình sự năm 2015. Do khung 
hình phạt trong bộ luật Hình sự năm 2015 tại khoản 2, Điều 134 mức án chỉ từ 2 
năm đến 5 năm tù nên cần xem xét thêm khi lượng hình nhằm có lợi cho bị cáo. 

         (4.)Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không yêu cầu đền bù thêm về 
mặt dân sự. nªn Tßa không xÐt. 

(5.)Về vật chứng: với 01 con dao mác cơ quan công an xác định là tài sản 
của ông Đặng Quang H nghĩ cần trả lại cho chủ sở hữu; 01 con dao gọt hoa quả 
hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc đã cũ không 
còn giá trị sử dụng nghĩ nên tiêu hủy. 

          Trong vụ án này, Đặng Quang Th đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào vùng 
bụng gây thương tích cho anh Hoàng Văn T. Anh T có đơn không yêu cầu giám 
định thương tích nên Cơ quan điều tra không xem xét. Đối với việc T là người 
rủ Nguyễn Quốc C đến nhà Đặng Quang Th để giải quyết mâu thuẫn trước đó 
dẫn đến sự việc gây thương tích cho C.Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan điều 
tra thấy không có căn cứ để xử lý đối với Hoàng Văn T nên chỉ cần nhắc nhở là 
đủ.Trong quá trình đánh nhau, Đặng Quang Th bị thương tích ở khuỷu tay trái 
và ngón út tay trái nhưng cũng có đơn không yêu cầu giám định thương tích, nên 
Cơ quan điều tra  không xem xét xử lý. 

         (6.)Về án phí: bị cáo phải chịu 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm; những 
người tham gia tố tụng có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 1. Tuyên bố bị cáo Đặng Quang Th phạm tội "Cố ý gây thương tích". 

2. Áp dụng khoản 2 Điều 104 bộ luật Hình sự năm 1999; Điểm g khoản 1 
Điều 48; Các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 bộ luật Hình sự năm 1999; 
khoản 2 Điều 134 bộ luật Hình sự năm 2015 

 3. Xử phạt bị cáo Đặng Quang Th  2 (hai) năm 4 (bốn) tháng tù. Thời hạn 
tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam là ngày 06/9/2017. 

 4. Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 bộ luật Hình sự năm 1999, trả lại 01 
(một) con dao  mác cho ông Đặng Quang H và tịch thu tiêu hủy 01 con dao gọt 
hoa quả đã cũ hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc 
theo biên bản giao nhận ngày17.10.2017. 

  5. VÒ ¸n phÝ: bÞ c¸o Đặng Quang Th  ph¶i chÞu 200.000 ®ång ¸n phÝ h×nh 
sù s¬ thÈm.  
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  Tuyªn bè bÞ c¸o, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 
mặt cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. Người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 
ngày được giao hợp lệ bản sao bản án.    

N¬i nhËn:                                          Tm. héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- BÞ c¸o;                                                        thÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ 

- VKSND huyÖn Nghi Léc; 

- C«ng an huyÖn Nghi Léc; 

- Chi côc THA d©n sù Nghi Léc; 

- TAND tØnh NghÖ An; 

- L­u hå s¬. 

 

                                                                 §inh Loan Hßa 
 

  
 

 


